ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN  6
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAM VĂN CHÍ


PHIẾU LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5 (ÔN TẬP TIẾT 3)

1/ Em hãy chọn các từ sau đây( từ đơn, từ ghép, từ láy) điền vào chỗ trống sao cho thích hợp:   
a/ .................... là ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau
b/ ...................... là phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần ( hoặc cả âm đầu và vần ) giống nhau
c/............................. gồm 1 tiếng mang nghĩa tạo thành.
2/ Tìm các từ đơn, từ ghép, từ láy có trong các từ sau đây: giỏi, ngôi nhà, chạy nhảy, cử động, yêu, đường ,ngay ngắn, thẳng thắn, hiền lành, quê hương, chậm chạp, mê mẩn, xe, nhà.
-Từ đơn:………………………………………………………………………..
-Từ ghép :………………………………………………………………………..
[bookmark: _GoBack]-Từ láy:…………………………………………………………………………
3/Em hãy tỉm 1 từ đơn, 1 từ ghép, 1 từ láy nói về việc học tập và đặt câu với từ vừa tìm được:
-Từ đơn:………………………………………………………………………..
-Từ ghép :………………………………………………………………………..
-Từ láy:…………………………………………………………………………
* ĐẶT CÂU
-Với từ đơn:………………………………………………………………………..
-Với từ ghép :………………………………………………………………………..
-Với từ láy:…………………………………………………………………………

